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STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH 

GIỚI 

TÍNH ĐỊA CHỈ

1 Bùi Võ Minh Anh 29/09/2005 Nam Tổ 2,Kp2,TTCC

2 Nguyễn Thị Lan Anh 22/06/2005 Nữ Tổ 6,xóm huế, TAH, Cc

3 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 28/06/2005 Nam To 2,KP8,TTCC

4 Trần Thành Đạt 19/03/2005 Nam Tổ 4,ấp tây,TAH,CC

5 Nguyễn Lê Thành Đạt 11/05/2005 Nam Tổ 9,Kp5, TTCC

6 Huỳnh Tấn Đạt 14/03/2005 Nam Tổ 4, ấp hậu,TAH,CC

7 Lâm Kỳ Duyên 03/09/2005 Nữ 953 E,QL 1A - KP1,P anLac,Q. Tân Bình

8 Lê Trung Hưng 26/10/2005 Nam To6, xóm chùa TAH,CC

9 Nguyễn Thanh Huyện 09/10/2005 Nam Đường 13,Tổ 3,Kp5

10 Nguyễn Duy Phúc Khang 10/01/2005 Nam Tổ 8, ấp Xóm chùa, TAH, CC

11 Nguyễn Duy Khánh 28/01/2005 Nam Tổ 6, KP2,TTCC

12 Trần Tuấn Kiệt 28/04/2005 Nam Tổ 2,xóm chùa, TAH,CC

13 Nguyễn Thành Long 05/04/2005 Nam Số 10/1, đường số 362, tổ 1, ấp Tây, TAH, Cc

14 Nguyễn Thanh Mai 09/09/2005 Nữ Tổ 5,KP5,TTCC

15 Nguyễn Duyên Kiều Mai 08/09/2005 Nữ Số 55/2B, đường NT Lừa, tổ 3, ấp Tây,TAH

16 Võ Ngọc Nam 20/03/2005 Nữ Tổ 1,ấp tây,TAH,CC

17 Hồng Bảo Ngân 29/11/2005 Nữ Tổ 5,KP5,TTCC

18 Đỗ Trọng Nghĩa 11/12/2005 Nam Tổ 9,kp5,TTCC

19 Lê Thị Hồng Ngọc 07/01/2005 Nữ Tổ 13,Xóm Huế,TAH,CC

20 Trần Hữu Nhân 02/06/2005 Nam số 50A,Đường 613,Mũi Côn Tiểu,PH,TTCC

21 Lê Đoàn Minh Nhật 16/10/2005 Nam Tổ 11, xóm Huế, TAH, Cc

22 Đào Yến Nhi 07/01/2005 Nữ Tổ 5, ấp hậu, TAH,CC

23 Nguyễn Kiều Oanh 23/04/2005 Nữ Tổ 4B, xóm Huế, TAH ,Cc

24 Phạm Công Phát 25/05/2005 Nam Tổ 6, ML1, xãTAH,CC

25 Nguyễn Thanh Phước 06/01/2005 Nam Tổ 1,Kp5,TTCC

26 Nguyễn Văn Quyền 06/10/2005 Nam Tổ 2,kp5,TTCC

27 Trần Minh Tân 29/07/2005 Nam Tổ 5,Ấp tây,TAH,CC

28 Nguyễn Đại Thành 24/02/2005 Nam 39/1dường 36 , tổ 10,ấp thượng TTH

29 Nguyễn Hoài Thảo 27/02/2005 Nữ Tổ 6,xóm huế, TAH, Cc

30 Lê Nguyễn Minh Thư 03/02/2005 Nữ Tổ 4,ấp xóm chùa,TAH,CC

31 Nguyễn Thị Anh Thư 11/09/2005 Nữ Tổ 9,ấp 10,Tân Thạnh Đông, CC

32 Nguyễn Hồ Anh Thư 14/09/2005 Nữ Tổ 5A, ấp xóm chùa, TAH,CC

33 Ngô Thị Thanh Thúy 18/01/2005 Nữ Tổ 4,Ấp tây,TAH,CC

34 Lê Thị Cẩm Tiên 27/08/2005 Nữ Tổ 4KP1,TTCC

35 Phan Nguyễn Quốc Triệu 08/03/2005 Nam Tổ 2, KP 5,TTCC

36 Lê Quang Vinh 11/06/2005 Nam Tổ 4, ấp hậu,TAH,CC

37 Lê Anh Vũ 08/12/2005 Nam Thôn 6, Hoằng Ngọc, Thanh hóa

38 Nguyễn Thanh Vy 26/12/2005 Nữ Tổ 2, kp 5, TTCC

39 Đặng Phước Yên 05/05/2005 Nữ Tổ 4A,xóm huế, TAH, Cc
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40 Lê Nguyễn Thanh Sang 24/11/2005 Nam Tổ 9, xóm Huế,TAH,Cc

41 Lê Nguyễn Trúc Phương 08/03/2005 Nữ

42 Nguyễn Tài Bảo 14/ 09/2005 Nam Tổ 1, MCTieu,PH,CC

43 Nguyễn Trần Kiều My 26/05/2005 Nữ Tổ 6, KP1, TTCC

44 Võ Gia Hưng 13/01/2005 Nam Tổ 3, KP1,TTCC

45 Nguyễn Thanh Tra 19/01/2005 Nam Tổ 4, Bàu Trâu, PT,CC

Củ Chi, ngày 24 tháng 08 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mỏng

Người lập bảng - GVCN

Phạm Thị Ngọc Hương


